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	Số phần tương tự - TD4



	
	nhà sản xuất	tên linh kiện	bảng dữ liệu	Giải thích chi tiết về linh kiện
	

TT Electronics.	
TD4
	


306Kb / 2P	   rugged construction

	

NTE Electronics	
TD4.7M10
	


17Kb / 1P	   SOLID TANTALUM

	
TD4.7M16
	


17Kb / 1P	   SOLID TANTALUM

	
TD4.7M20
	


17Kb / 1P	   SOLID TANTALUM

	
TD4.7M25
	


17Kb / 1P	   SOLID TANTALUM
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	Mô tả tương tự - TD4



	
	nhà sản xuất	tên linh kiện	bảng dữ liệu	Giải thích chi tiết về linh kiện
	

Ohmite Mfg. Co.	
FST
	


246Kb / 1P	   Thin Film Temperature Sensor

	

RCD COMPONENTS INC.	
PTF2L-1000-ABW
	


52Kb / 1P	   THIN-FILM PLATINUM TEMPERATURE SENSOR

	

Vishay Siliconix	
TFS
	


92Kb / 3P	   Wraparound and Single-In-Line, Thin Film Nickel Temperature Sensors

23-Mar-2020
	

Welwyn Components Limit...	
FN4
	


145Kb / 2P	   Fusible Nickel Film Resistors

	

Vishay Siliconix	
TFS
	


87Kb / 3P	   Wraparound and Single-In-Line, Thin Film Nickel Temperature Sensors

Revision: 11-Jan-18
	
TFPTL
	


497Kb / 5P	   Nickel thin film PTC element

Revision: 25-Oct-11
	

List of Unclassifed Man...	
100485-4
	


54Kb / 1P	   Nickel thin film elements are characterized by a relatively high temperature coefficient

	
100439-3
	


54Kb / 1P	   Nickel thin film elements are characterized by a relatively high temperature coefficient

	
100064-3
	


59Kb / 1P	   Nickel thin film elements are characterized by a relatively high temperature coefficient

	
100488-1
	


58Kb / 1P	   Nickel thin film elements are characterized by a relatively high temperature coefficient
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